
KẾ HOẠCH CĐ NGHỀ NGHIỆP – LỚP 3C2
Thời gian thực hiện: 4 tuần từ 2/12/2024 đến 27/12/2024

Giáo viên: Hoàng Huệ My 

I. DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh

Số 
tuần 
thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách
Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 
có)

Nghề bác sĩ 1 tuần Từ 2/12 - 6/12/2024 Hoàng Huệ My
Công nhân xây dựng 1 tuần Từ 09/12 – 13/12/2024 Nguyễn Thu Huyền
Chú bộ đội 1 Tuần Từ 16/12 – 20/12/2024 Hoàng Huệ My
Nghề cấp dưỡng 1 tuần Từ 23/12 – 27/12/2024 Nguyễn Thu Huyền

II. Chuẩn bị
                

Chuẩn bị

Nhánh 1
Nghề bác sĩ

Nhánh 2
Công nhân xây dựng

Nhánh 3
Chú bộ đội

Nhánh 4
Nghề cấp dưỡng

Giáo viên
- Lập kế hoạch và soạn 
bài đầy đủ
- Sưu tầm tranh ảnh, 
bài hát câu đố về chủ 
đề 
- Chuẩn bị đầy đủ đồ 
dùng học tập
- Tranh truyện tranh 

-  Lập kế hoạch và 
soạn bài đầy đủ.
- Xây dựng môi 
trường, nội dung hoạt 
động giáo dục phù hợp 
chủ đề.
- Chuẩn bị đồ dùng 
dạy học đầy đủ phù 

-  Lập kế hoạch và 
soạn bài đầy đủ.
- Xây dựng môi 
trường, nội dung hoạt 
động giáo dục phù hợp 
chủ đề.
- Chuẩn bị đồ dùng 
dạy học đầy đủ phù 

- Thay đổi bảng tuyên 
truyền với chủ đề
- Tạo môi trường hoạt 
động lấy trẻ làm trung 
tâm theo chủ đề nhánh
- Chuẩn bị nội dung 
các bài dạy trong chủ 
đề
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thơ chữ to, trang trí lớp 
theo chủ đề.
- Tuyên truyền giới 
thiệu về chủ đề mới để 
phụ huynh quan tâm, 
vận động phụ huynh 
cùng phối hợp.
- Video, tranh lô tô về 
chủ đề.
- Lựa chọn góc chơi 
phù hợp

hợp với nội dung.
- Bổ sung các bảng 
biểu, trò chơi phù hợp 
với CĐ.
- Đồ chơi phù hợp cho 
từng góc chơi.
- Lựa chọn góc chơi 
phù hợp

hợp với nội dung.
- Bổ sung các bảng 
biểu, trò chơi phù hợp 
với CĐ.
- Đồ chơi phù hợp cho 
từng góc chơi.
- Lựa chọn góc chơi 
phù hợp

- Đồ chơi trong các 
góc chơi
- Các nguyên vật liệu: 
đất nặn, bìa màu, màu 
sáp, giấy vụn, ống 
hút....
- Lựa chọn những bài 
thơ, bài hát phù hợp 
với chủ đề
- Lựa chọn góc chơi 
phù hợp

Nhà 
trường

- Trang bị đồ dùng, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời phục vụ cho chủ đề
- Tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Phụ 
huynh

- Giúp trẻ sưu tầm 
tranh ảnh, thơ truyện, 
họa báo về chủ đề thơ 
truyện, họa báo về chủ 
đề

- Động viên cho trẻ đi 
học đầy đủ, đúng giờ.
- Giúp trẻ sưu tầm 
tranh ảnh, thơ truyện, 
họa báo về chủ đề thơ 
truyện, họa báo về chủ 
đề
- Cùng cô giúp trẻ 
khám phá chủ đề, đọc 
cho trẻ nghe những bài 
thơ bài hát có liên 
quan đến chủ đề

- Động viên cho trẻ đi 
học đầy đủ, đúng giờ.
- Giúp trẻ sưu tầm 
tranh ảnh, thơ truyện, 
họa báo về chủ đề thơ 
truyện, họa báo về chủ 
đề
- Cùng cô giúp trẻ 
khám phá chủ đề, đọc 
cho trẻ nghe những bài 
thơ bài hát có liên 
quan đến chủ đề

- Động viên cho trẻ đi 
học đầy đủ, đúng giờ.
- Giúp trẻ sưu tầm 
tranh ảnh, thơ truyện, 
họa báo về chủ đề 
- Cùng cô giúp trẻ 
khám phá chủ đề, đọc 
cho trẻ nghe những bài 
thơ bài hát có liên 
quan đến chủ đề
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Trẻ - Tham gia sưu tầm và 
cùng làm sản phẩm về 
chủ đề cùng bố mẹ, cô 
giáo và các bạn
- Vui vẻ tham gia các 
hoạt động cùng cô và 
các bạn.

- Tham gia sưu tầm và 
cùng làm sản phẩm về 
chủ đề cùng bố mẹ, cô 
giáo và các bạn
- Vui vẻ tham gia các 
hoạt động cùng cô và 
các bạn.

- Tham gia sưu tầm và 
cùng làm sản phẩm về 
chủ đề cùng bố mẹ, cô 
giáo và các bạn
- Vui vẻ tham gia các 
hoạt động cùng cô và 
các bạn.

- Thuộc các bài thơ, 
bài hát về chủ đề.
- Tham gia sưu tầm và 
cùng làm sản phẩm về 
chủ đề cùng bố mẹ, cô 
giáo và các bạn
- Vui vẻ tham gia các 
hoạt động cùng cô và 
các bạn.

III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

tt Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi 
chú

1 Đón trả trẻ
- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm
- Xem tranh ảnh trò chuyện về các nghề
- Dạy trẻ các từ chỉ sự vật , hoạt động, đặc điểm
- Gợi ý để trẻ Kể lại một vài tình tiết của chuyện đã được nghe
- Dạy trẻ biết cảm ơn, xin lỗi đúng lúc
- Nghe hát bài hát về chủ đề
- Rèn trẻ một số qui định tại lớp : Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng sau khi chơi vào đúng 
nơi qui định
- Cho trẻ chơi đồ chơi lắp ghép. 

2 Thể dục sáng
Bài 5: - Hô hấp: 
- Tay: 2 tay giang ngang, hạ xuống 
- Chân: giậm chân tại chỗ
- Bụng: Cúi gập người
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- Bật: Bật tại chỗ 

Nhánh 
1

2/12-
6/12/20

24

Ngày 2/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTTC                                             
- Tên HĐH: 

Chạy thay đổi 
hướng theo 
hiệu lệnh

Ngày 
3/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTNT                                            
- Tên 
HĐH: 

Nghề bác sĩ

Ngày 
4/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTNT                                             
- Tên 

HĐH: So 
sánh dài – 

ngắn

Ngày 
5/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM                                          
- Tên HĐH: 

Tô màu 
nước: Mũ 

bác sĩ

Ngày 
6/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTNN                                            
- Tên HĐH: 

Truyện: Cô bác 
sĩ tí hon

Nhánh 
2

09/12-
13/12/2

024

Ngày 
09/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM                                          
- Tên HĐH: 
dạy hát: Cháu 
yêu cô chú 
công nhân

Ngày 
10/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTNT                                            
- Tên 

HĐH: Tìm 
hiểu nghề 
xây dựng

Ngày 
11/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTNT                                              
- Tên 
HĐH: 
Đếm đến 4

Ngày 
12/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTNN                                             
- Tên 
Truyện: Ba 
chú lợn con

Ngày 
13/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTTC                                              
- Tên HĐH: 

Ném xa bằng 1 
tay

3 HĐ
H

Nhánh 
3

16/12-
20/12/2

024

Ngày 
16/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTNN                                           
- Tên HĐH: 

Dạy thơ : Chú 
bộ đội

Ngày 
17/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTTCKNX
H                                        

- Tên 
HĐH: 

Cháu yêu 
chú bộ đội

Ngày 
18/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTNT                                        
- Tên 
HĐH: Gộp 
2 nhóm 
đối tượng

Ngày 
19/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM                                           
- Tên HĐH: 
Trang trí 
thiệp tặng 
chú bộ đội

Ngày 
20/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM                                          
- Tên HĐH: 

Múa “ Chú bộ 
đội”
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Nhánh 
4

23/12-
27/12/2

024

Ngày 
23/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTTC                                             
- Tên HĐH: Bò 
theo đường 
dích dắc

Ngày 
24/12/2024

- Lĩnh vực: 
PTNT                                       

- Tên 
HĐH: Cô 
cấp dưỡng

Ngày 
25/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTNN                                          
- Tên 
HĐH: Thơ 
“ Cô cấp 
dữơng”

Ngày 
26/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM                                             
- Tên HĐH: 
Nặn bánh 
dài

Ngày 
27/12/2024
- Lĩnh vực: 

PTTM                                              
- Tên HĐH: Vỗ 
tay theo nhịp “ 
Mời bạn ăn”

4 HĐN
T

Nhánh 
1

Ngày 2/12/2024
- HĐTN : Nhận 
biết trang phục 
theo thời tiết. 
- TCVĐ: Chơi 
nối nhau đi 
trong đường 
hẹp
- Chơi tự do

Ngày 
3/12/2024
- HĐTN : 
Quan sát 
tranh tường
- TCVĐ: 
Ném vòng 
vào cổ chai
- Chơi tự 
do

Ngày 
4/12/2024
- HĐTN : 
Quan sát 
cây khế
- TCVĐ: 
Ném bóng 
vào cổ chai
- Chơi tự 
do

Ngày 
5/12/2024
- HĐTN : 
Quan sát 
nhà bóng
- TCVĐ: 
Đá bóng
- Chơi tự do

Ngày 
6/12/2024
- HĐTN : Xem 
tranh ảnh về 
nghề bác sĩ
- TCVĐ: Nhảy 
bao bố
- Chơi tự do

Nhánh 
2

Ngày 9/12/2024
- HĐTN : Dạy 
trẻ các từ chỉ sự 
vật, hoạt động, 
đặc điểm
- TCVĐ: Cầu 
thủ tung bóng
- Chơi tự do

Ngày 
10/12/2024
- HĐTN : 
Tô màu 
tranh chủ 
đề nghề 
nghiệp
- TCVĐ: 
Chạy thay 

Ngày 
11/12/2024
- HĐTN : 
Nhận biết 
biểu hiện 
khi ốm
- TCVĐ: 
Ném bóng 
vào rổ

Ngày 
12/12/2024
- HĐTN : 
Trò chuyện 
về bác lao 
công
.- TCVĐ: 
Chơi nối 
nhau đi 

Ngày 
13/12/2024
- HĐNT:
Trò chuyện: 
"Chờ đến lượt 
khi tham gia 
các hoạt động" 
- TCVĐ: TC 
dệt vải
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đổi hướng 
theo hiệu 
lệnh
- Chơi tự 
do

- Chơi tự 
do

trong đường 
hẹp
- Chơi tự do

- Chơi tự do

Nhánh 
3

Ngày 
16/12/2024
- HĐTN : Trò 
chuyện về công 
việc của bác 
bảo vệ
- TCVĐ: Cầu 
thủ tung bóng
- Chơi tự do

Ngày 
17/12/2024
- HĐTN : 
Trò chuyện 
về chú bộ 
đội
- TCVĐ: 
Nu na nu 
nống
- Chơi tự 
do

Ngày 
18/12/2024
- HĐTN : 
Quan sát 
,trò chuyện 
về hậu quả 
việc xem ti 
vi, điện 
thoại nhiều 
giờ 
- TCVĐ: 
Ném bóng 
vào rổ
- Chơi tự 
do

Ngày 
19/12/2024
- HĐTN : 
Làm quen 
với các từ 
chỉ đặc 
điểm, tính 
chất, công 
dụng và các 
từ chỉ biểu 
cảm
- TCVĐ: 
Đá bóng
- Chơi tự do

Ngày 
20/12/2024
- HĐTN : Dạy 
trẻ tác hại của 
máy tính điện 
thoại
- TCVĐ: Nhảy 
bao bố
- Chơi tự do

Nhánh 
4

Ngày 
23/12/2024
- HĐTN : Vẽ, 
viết nguệch 
ngoạc theo ý 
thích

Ngày 
24/12/2024
- HĐTN : 
Dạy trẻ biết 
ứng xử khi 
bị chê bai, 

Ngày 
25/12/2024
- HĐTN : 
Quan sát 
cây quất
- TCVĐ: 

Ngày 
26/12/2024
- HĐTN : 
Trò chuyện: 
"Chờ đến 
lượt khi 

Ngày27/12/2024
- HĐTN : Dán 
trang trí tranh 
nghề cấp 
dưỡng
- TCVĐ:  Chạy 
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- TCVĐ: Nu na 
nu nống
- Chơi tự do

đe dọa
- TCVĐ: 
Trò chơi 
dệt vải
- Chơi tự 
do

Cầu thủ 
tung bóng
- Chơi tự 
do

tham gia 
các hoạt 
động".  

-TCVĐ:Ném 
xa
- Chơi tự do

thay đổi hướng 
theo hiệu lệnh

- Chơi tự do

5 Vệ sinh- ăn – 
ngủ

- Tập rửa tay bằng xà phòng
- Làm quen thao tác lau mặt
- Tập súc miệng bằng nước muối
- Rèn trẻ ; Nhận biết ký hiệu cá nhân
- Dạy trẻ tập sử dụng bát, thìa, cốc, tập xúc ăn
- Dạy trẻ Không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định

6 HĐC Nhá
nh 1

Ngày 2/12/2024
Dạy trẻ phát âm 

các tiếng của 
tiếng việt

Ngày 
3/12/2024
Nghe hát “ 
Lớn lên 
cháu sẽ làm 
gì”

Ngày 
4/12/2024
Nhảy dân 
vũ theo 
nhạc

Ngày 
5/12/2024

Nghe đọc 
thơ, ca dao 
về các nghề

Ngày 
6/12/2024
- Liên hoan văn 
nghệ 
-Tặng bé ngoan

Nhá
nh 2

Ngày 9/12/2024
Dạy trẻ biết 
ứng xử khi bị 
chê bai, đe dọa

Ngày 
10/12/2024
Hướng dẫn 
trẻ tập đặt 
tên cho SP 

Ngày 
11/12/202
4
Nhận biết 
trang phục 

Ngày 
12/12/2024
Dạy trẻ phát 
âm các 
tiếng của 

Ngày 
13/12/2024
- Liên hoan văn 
nghệ 
-Tặng bé ngoan
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tạo hình theo thời 
tiết.

tiếng việt

Nhá
nh 3

Ngày 
16/12/2024
Nghe đọc thơ, 
ca dao về các 
nghề

Ngày 
17/12/2024
Rèn trẻ một 
số qui định 
tại lớp : 
Dọn dẹp và 
sắp xếp đồ 
dùng sau 
khi chơi 
vào đúng 
nơi qui 
định trật tự 
khi ăn

Ngày 
18/12/202
4
Rèn trẻ ; 
Nhận biết 
ký hiệu cá 
nhân

Ngày 
19/12/2024
Trẻ biết  
nhận xét về 
sản phẩm 
tạo hình, 
giới thiệu 
SP của 
mình

Ngày 
20/12/2024
- Liên hoan văn 
nghệ 
-Tặng bé ngoan

Nhá
nh 4

Ngày 
23/12/2024

Nghe hát chủ đề 

Ngày 
24/12/2024
Bé vui đón 
noel

Ngày 
25/12/2024
Nhảy dân 
vũ

Ngày 
26/12/2024
Nhận biết 
trang phục 
theo thời 
tiết.

Ngày 
27/12/2024
- Liên hoan văn 
nghệ
-Tặng bé ngoanTÀI L
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Phân phối vào 
nhánh

S
t
t

Tên góc chơi Mục đích - yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động/ trò 
chơi trong góc

N
1

N
2

N
3

N
4

1 Xây dựng - Trẻ biết bàn bạc 
chủ đề chơi và thể 
hiện tốt vai chơi  
của mình.
-Trẻ biết kết hợp 
cùng nhau xây dựng 
được mô hình khu 
vui chơi
-Trẻ chơi đoàn 
kết,cất lấy đồ chơi 
gọn gàng ngăn nắp.

- Gạch, người, cỏ, 
cây
- Hoa, sò, nhà
- Mẫu mở: Xây 
dựng, lắp ghép
- Mũ ,  xô, xẻng...
- Đồ chơi ngoài 
trời

- Xây khu nhà chung 
cư, khu vui chơi, doanh 
trại bộ đội
TC: Xếp theo yêu cầu, 
theo ý thích

x

x

x x

2
Ph
ân 
vai

Bán 
hàng

Siêu 
thị 
C2

- Trẻ chơi tốt vai 
chơi của mình
- Biết giao tiếp trong 
khi chơi.
-Biết sắp xếp các 
mặt hàng, biết tạo ra 
các mặt hàng để bán

- Một số thực 
phẩm tôm, cua, cá, 
rau, củ, quả,…
- Một số mặt hàng 
: hoa, quà lưu niệm
 - Mặt hàng : túi 
xách, dép,…

+ Trẻ tự nhận vai chơi
+ Người bán hàng : Dọn 
dẹp cửa hàng,  Sắp xếp 
hàng theo chủng loại.
- Chào mời khách, giới 
thiệu  các  mặt hàng, nói 
giá tiền, cảm ơn

x

x

x x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
23:0

6 2
9/1

2/2
024

bởi P
hạm

 T
hị Á

nh ( 
c0

kd3_a
nhpt )

 –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on K
im

 Đ
ồng II

I



Nấu 
ăn

- Gọi tên 1 số món 
ăn 
- Biết chế biến 1 số 
món ăn đơn giản.
- Biết sắp xếp các 
loại thực phẩm theo 
nhóm

- Tạp dề, menu 
món ăn, bộ đồ chơi 
nấu ăn, cốc, ,dụng 
cụ vắt nước cam, 
Gia vị…..
- Thực phẩm: Tôm, 
cá, ra, củ , quả…
- Thực phẩm: 
Trứng cút.

- Nội dung thực hiện
+ Mặc tạp dề
+ Sắp xếp đồ dùng dụng 
cụ
+ Mua thực phẩm
+ Chế biến thực phẩm
+ Nấu món ăn
+ Bày bàn ăn
+ Vắt nước cam
+ Bóc trứng cút
TC: bé tập làm cô nuôi

x x x x

Bác 
sĩ

T biết thực hiện 1 số 
thao tác khám bệnh 
đơn giản.

- Bộ đồ chơi bác sĩ.
- Trang phục bác 
sĩ.
1 số bảng biểu: lời 
khuyên bác sĩ, 
bảng đo thị lực

- Khám bệnh, cặp nhiệt 
độ, kê đơn thuốc, tiêm..
- Lắng nghe và trao đổi 
ý kiến với người khác.

x x x x

Chọn màu tương ứng 
theo mẫu

x x x x

Ghép tranh tương ứng x x x x

Xếp các khối x x x x

Nối cho đúng x x x x

3 Góc học tập
- T biết lựa chọn các 
TC, biết cách chơi 
với các TC trên 
bảng biểu.
- Lấy và cất đồ chơi 
gọn gàng, ngăn nắp

- Một số biểu bảng,
- Lô tô phù hợp với 
nội dung chơi
- Bút nối
- Tranh rời có nội 
dung chủ đề
- Các hình rỗng – 
hình đã tô màu
- Thẻ số Tìm hình giống nhau x x x x
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Vòng quay kì diệu x

Đếm bằng ngón tay x x x x

 Vẽ hình tròn theo mẫu x x x x

Chọn hành vi đúng – sai x x x x

4 Góc sách

- Trẻ biết sử dụng 
rối, tranh để kể 
chuyện sáng tạo 
theo chủ đề
- Trẻ biết lật, giở 
sách, truyện, xem 
sách truyện

- Tranh truyện, sa 
bàn, rối, sách 
truyện
- Tranh ảnh về chủ 
đề

- Xem truyện tranh.
- Kể chuyện sáng tạo
- Kể chuyện bằng rối 
dẹt, rối ngón, rối tay…
- Dạy trẻ Cầm sách 
đúng chiều, mở sách, 
xem tranh và "đọc" 
truyện.

x x x x

5 Góc nghệ 
thuật

- Trẻ dùng các kỹ 
năng đã học để tạo 
sản phẩm bằng các 
nguyên liệu khác 
nhau để tạo ra sản 
phẩm 
- Rèn đôi tay khéo 
léo 
-Phát triển khả năng 
sáng tạo

Một số nguyên 
liệu:
giấy vẽ,giấy 
màu,hộp, lọ sữa, 
len,vải vụn.màu 
nước

- In, tô màu, xé 
dán...tranh chủ đề nghề 
nghiệp
- Tô màu nước tranh 
chủ đề nghề nghiệp
- Làm quen kéo và tập 
cắt theo đường thẳng
- Cài, cởi thành thạo cúc 
to.
- Dạy trẻ  Xé - dán giấy
- Thực hành: Xếp dọn 
đồ dùng đồ chơi, chia 

x     
x

x x
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giấy vẽ
- Bé yêu các loài hoa. 
Dạy bé cắm hoa
- Trang trí mũ noel
- Nặn bánh dài
- Dạy trẻ tạo sản phẩm 
từ các nguyên học liệu                         
Làm ĐC  : làm mũ đội 
từ vỏ hộp sữa chua
- Trẻ bước đầu tập nhận 
xét về sản phẩm tạo 
hình

XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thị Phương Hải

GIÁO VIÊN

Hoàng Huệ My

XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Xuân Nguyễn Thu Huyền
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